
B~ Y T~ 
TRU'~NG DAI HQC 

KY THU~T Y T~ HI DU'ONG 

S~: 495/QD-DHKTYTHD 

CONG HO~ X~ HOI CH~ NGHiA VIET NAM 
. . . 

D@c l?p-  Ty do - Hanh phe 

Hi Duong, ng~y 28 thng 6 n~m 2019 

e 

€ 

QUY~T DINH 
V~ vi@c ban hnh chuong trinh do tao trinh d@ Dai hoc Ng3nh Di~u Dur~ng 

HIE U TRU'~NG TRU'~NG DAI HOC KY THU~T Y T~ H~I DUONG 
C~n ct quy~t dinh s6 868/QD-TTg ng~y12/7/2007 c~a Th~ tung Chinh phi v~ 

vi~c th~anh l~p Truong Dai hoc Ky thut Y t~ H~i Duong; 
Can c Quy~t djnh s 1578/QD-BYT ng~y 24/4/2017 c~a B tru~ng Bo Y t~ ban 

h~nh Quy ch~ t~ ch v~ hoat dong ca Truong Dai hoc K thut Y t~ Hi Duong; 
C~n c Thong tu 24/2017/TT-BGDDT ng~y 10/10/2017 c~a B Gi~o duc v~ 

D~o tao v~ vi~c Ban h~nh Danh muc gi~o duc, dao tao c~p IV trinh d Dai hoc; 
Can c Quy~t djnh s6 1352/QD-BYT ngay 24 th~ng 4 nam 2012 ca B6 Y t~ v~ 

vi~c ban h~nh "Chu~n n~ng luc co bn c~a Di~u du~ng Vi~t Nam"; 
Can c~ Quy~t dinh s~ 2485/QD-BYT ng~y 15  th~ng 6 n~m 2017 v~ vi~c phe 

duy~t n~i dung g~i di m~i Chuong trinh d~o tao di~u du~ng dua tr~n nng luc do 
Truong Dai hoc Ky thu~t Y t~ H~i Duong thue hi~n, thu~c ti~u ph~n 1.2, Du ~n Gil0 

duc v~ D~o tao nh~n luc y t~ phuc vu c~i c~ch h~ th~ng y t~, vay vn c~a Ngan hang 
Th~ gi6i; 

C~n c Quy~t dinh 424/QD-DHKTYTHD ng~y 15/9/2017 c~a Hi~u truing 
Truong Dai hoc Ky thu~t Y t~ H~i Duong v~ vi~c Ban h~nh Quy ch~ d~o tao dai hoc, 
cao d~ng theo hoc ch~ tin chi; 

Can ct Quy~t dinh 855/QD-DHKTY THD ng~y 29/10/2018 c~a Hi~u truing 
Truong Dai hoc Ky thut Y t~ H~i Duong v~ vi~c Ban h~nh s~a di, b~ sung m~t s6 
di~u Quy ch~ d~o tao dai hoc, cao ding theo hoc ch~ tin chi; 

X~t d~ nghi c~a Truong phong Qu~n l D~o tao. 

QUY~T DINH 
Di~u 1. Ban ha~nh chuong trinh d~o tao trinh d~ Dai hoc chinh quy ng~nh Di~u 

Dung 
Di~u 2. C~n c c~c chuong trinh gi~o duc d~o tao d~ duoc ban h~nh tai Quy~t 

dinh nay, c~c Khoa, B~ m~n lien quan c~ nhim vu t~ chc thc hi~n chuong trinh 

theo dung k~ hoach, ho~n thi~n bi~n soan t~i li~u gi~ng day, k~ hoach b~i ging d~m 
b~o ch~t luong d~o tao. 

Di~u 3. C~c ~ng (b~) Truong phong Qu~n l d~o tao, Kh~o thi & d~m b~o ch~t 
luong d~o tao, T chc c~n b~, Quin I KHCN & HTQT, Tai chinh k~ ton, Hanh 
chinh qu~n tri, V~t tu - Trang thi~t bi, Cong tac qu~n ly sinh vi~n, Cong ngh~ thong 
tin, Truong c~c Khoa, B~ m~n to~n Truong c~n c Quy~t dinh thi h~nh ./. 

'° h'-- _v� �-, 
4 HIEU TRUNG ?«!- / �- Tr-.!VONG \ \ 

f 6.  D A !  H O C  ' °  

%  K Y T u v e  ,  _ i tl i r'  
I  I  

"  '/ 

• ? 
_±--77 

TS.Dinh Thj Di@u Hing 

Noi nh~n: 

- Nhu Di~u 3 ;  
-  Cuc KH&DT-BO Y t~ (d~ B/C); 
- Vu GDDH - B6 GD&DT (d~ BC); 

- Luu VT, QLDT, Thur vi~n. 



  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG 

(Kèm theo Quyết định số 495 /QĐ-ĐHKTYTHD ngày 28/06/2019  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) 

GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Nhóm ngành đào tạo: Khoa học sức khỏe 

Ngành đào tạo: Điều dưỡng 

Chức danh khi tốt nghiệp: Cử nhân Điều dưỡng 

Mã số đào tạo: 7720301 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ đại học 

có thể làm việc ở các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ Trung ương tới cơ sở, các cơ sở 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và tham gia vào hội nhập thị trường lao động quốc tế. 

Bậc học tiếp theo: Thạc sỹ Điều dưỡng 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung: 

 Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành 

Điều dưỡng và  kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc 

theo nhóm để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức 

khỏe cho người bệnh và cộng đồng; có phẩm chất đạo đức Điều dưỡng, tinh thần trách nhiệm 

cao, tác phong thận trong, chính xác, chân thành hợp tác với đồng nghiệp; có khả năng tự học và 

nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể    

1. Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức tổng quan về con người bao gồm: Nhận biết về cấu trúc và 

chức năng của cơ thể ở trạng thái bình thường và bệnh lý qua các thời kỳ trẻ em, người lớn, 

người cao tuổi làm nền tảng cho việc thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc con người. 

2. Nhận định đúng tình trạng người bệnh, lập kế hoạch chăm sóc phù hợp với nhu cầu chăm sóc 

của người bệnh và cá nhân trong cộng đồng. Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện 

liên tục theo quy trình điều dưỡng phù hợp cho người bệnh nội khoa, ngoại khoa, trẻ em, người 

cao tuổi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  

3. Có trình độ tiếng Anh A2; Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong thực hành nghề 

nghiệp 



4. Thực hiện giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình người bệnh, cộng đồng và đồng nghiệp 

trên cơ sở kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình cung cấp dịch vị 

chăm sóc, quản lý điều dưỡng và làm việc trong nhóm chăm sóc. 

5. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng phức tạp theo y 

lệnh của Bác sỹ, phụ giúp bác sỹ thực hiện các kỹ thuật phức tạp đảm bảo hiệu quả an toàn.  

6. Quản lý sử dụng thuốc cho người bệnh đảm bảo an toàn, theo đúng các quy định về sử dụng và 

quản lý thuốc. 

7. Sử dụng và quản lý hiệu quả các trang thiết bị, dụng cụ dùng trong theo dõi và chăm sóc người 

bệnh khi được phân công. 

8. Có khả năng quản lý công việc, điều phối hoạt động trong nhóm chăm sóc, quản lý, sử dụng 

nguồn lực hợp lý hiệu quả đảm bảo chất lượng chăm sóc. 

9. Có khả năng nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng; Áp 

dụng kết quả nghiên cứu trong thực hành chăm sóc; Tham gia hướng dẫn học sinh và đồng 

nghiệp cấp dưới; Học tập nâng cao trình độ, học tập liên tục để cập nhật kiến thức kỹ năng trong 

thực hành chăm sóc. 

10. Hành nghề phù hợp với năng lực chuyên môn, theo pháp luật của Nhà nước và theo Chuẩn 

đạo đức Điều dưỡng Việt Nam. 

CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩn đầu ra 1: Có kiến thức tổng quan về con người 

Vận dụng được kiến thức về đặc điểm cấu trúc, chức năng và tâm lý của con người ở 

trạng thái bình thường và bệnh lý để nhận định, đánh giá tình trạng sức khoẻ qua các thời kỳ trẻ 

em, người lớn, người cao tuổi 

Chuẩn đầu ra 2: Kỹ năng thành thạo 

  Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên sâu, kỹ thuật phục hồi chức năng đối với người bệnh đảm bảo an toàn. Thực hiện sơ cứu, 

cấp cứu kịp thời, hiệu quả trong các tình huống cấp cứu, dịch bệnh, thảm hoạ. Theo dõi, quản lý 

người bệnh sau sơ cứu, cấp cứu. 

Chuẩn đầu ra 3: Dùng thuốc an toàn hiệu quả 

Áp dụng các quy định, quy trình để quản lý, sử dụng thuốc cho người bệnh đảm bảo an 

toàn và hiệu quả 

Chuẩn đầu ra 4: Chăm sóc an toàn và chất lượng 

Áp dụng quy trình điều dưỡng dựa trên bằng chứng, có tư duy phản biện trong chăm sóc 

người bệnh, đảm bảo chăm sóc an toàn và hiệu quả. 

Chuẩn đầu ra 5: Lấy người bệnh làm trung tâm 

Thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, liên tục theo đúng quy trình điều dưỡng, phù 

hợp với văn hoá, tín ngưỡng, luật pháp Việt Nam , điều kiện kinh tế; tôn trọng các quyền của 

người bệnh, tính cá biệt và tâm sinh lý của từng cá thể; tạo sự an tâm, hài lòng cho người bệnh 



Chuẩn đầu ra 6: Giao tiếp hiệu quả 

Sử dụng kỹ năng giao tiếp phù hợp để thiết lập, duy trì hiệu quả các mối quan hệ với 

người bệnh, gia đình và đồng nghiệp; đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng, đúng phạm vi, 

chức trách, nhiệm vụ. 

Chuẩn đầu ra 7: Truyền thông, giáo dục sức khoẻ 

Tham gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe. Sử 

dụng hiệu quả các phương tiện, phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, 

gia đình và cộng đồng, đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh và thảm hoạ, thiên tai. 

Chuẩn đầu ra 8: Phối hợp và làm việc nhóm 

Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm chăm sóc (bao gồm sự phối hợp làm 

việc, chia sẻ thông tin, tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng nghiệp) để đưa ra các quyết định 

chăm sóc và phối hợp thực hiện chăm sóc phù hợp, an toàn, hiệu quả cho người bệnh và cộng 

đồng. 

Chuẩn đầu ra 9: Quản lý chăm sóc 

Áp dụng các nguyên tắc cơ bản và các quy định trong quản lý chăm sóc người bệnh, quản 

lý hồ sơ bệnh án, quản lý môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác để chăm sóc 

người bệnh an toàn, chất lượng, hiệu quả. 

Chuẩn đầu ra 10: Nghiên cứu và cải tiến chất lượng 

Thực hiện/Tham gia/Áp dụng nghiên cứu khoa học điều dưỡng, sáng kiến, cải tiến chất 

lượng dựa vào bằng chứng trong chăm sóc người bệnh và cộng đồng. 

Chuẩn đầu ra 11: Phát triển nghề nghiệp và cá nhân 

 Có tư duy đổi mới, sáng tạo, học tập suốt đời, phát triển năng lực cho bản thân; có trình 

độ tiếng Anh bậc 3/6, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên; khả năng thích 

ứng và kỹ năng tìm kiếm việc làm; tham gia hướng dẫn sinh viên và đồng nghiệp; tuyên truyền 

quảng bá về nghề Điều dưỡng.  

Chuẩn đầu ra 12: Trách nhiệm đạo đức và pháp lý 

Hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Hành nghề theo quy định của 

Pháp luật, các quy định về Y đức và đạo đức điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cho người 

bệnh, gia đình và cộng đồng. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

TT Mã môn Học phần 
Tín chỉ 

Tổng LT TH LS 

I 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (chưa kể Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh) 
   

 

Kiến thức chung 24 22 2  



TT Mã môn Học phần 
Tín chỉ 

Tổng LT TH LS 

1  Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh 11    

1.1 POL 1005 Triết học Mác – Lênin 3 3 0 0 

1.2 POL 1006 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 0 0 

1.3 POL 1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) 2 2 0 0 

1.4 POL 1008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 0 

1.5 POL 1009 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 0 

2  Ngoại ngữ (giao tiếp - chuyên ngành)     

2.1 ENG 1001 Tiếng Anh 1 4 4 0 0 

2.2 ENG 1002 Tiếng Anh 2 4 4 0 0 

2.3 ENG 1013 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0 0 

3 INT 1003 Tin học  3 1 2 0  

4 

GDTC 1001 Giáo dục thể chất 1 

   

 

 GDTC 2003 Giáo dục thể chất (bóng truyền) 

GDTC 2004 Giáo dục thể chất (cầu lông) 

5  GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh(165 tiết)     

 Kiến thức cơ sở khối ngành khoa học sức khỏe 4 4   

1  Modul Bản chất của hoạt động sống 4 4 0 0 

 
PBCP 1021 Hóa học - Lý sinh  2 2 0 0 

BIOL 1002 Phôi thai và Di truyền học 2 2 0 0 

II  KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 110 48 27 35 

Kiến thức cơ sở chuyên ngành Điều dưỡng 43 25 18  

1  Modul Cơ sở khoa học của Điều dưỡng 13 10 3 0 

 

BIOL 1007 Giải phẫu -Sinh lý I 4 3 1 0 

BIOL 1008 Giải phẫu -Sinh lý II 2 1 1 0 

BIOL 1103 Sinh lý bệnh – miễn dịch  2 2 0 0 

MLT 1102 Hoá sinh 2 2 0 0 

 NUR 1102 Dược lý Điều dưỡng  3 2 1 0 

2 MLT 1108 

Modul  Vi sinh - Ký sinh trùng và Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

-Tác nhân vi khuẩn, vi rút, ký sinh vật gây bệnh 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn 

3 2 1 0 

3  Modul Điều dưỡng cơ bản 12 1 11 0 

 
NUR 1115 Điều dưỡng cơ bản 1 4 0 4 0 

NUR 1116 Điều dưỡng cơ bản 2 4 0 4 0 



TT Mã môn Học phần 
Tín chỉ 

Tổng LT TH LS 

NUR 1118 Giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng  2 1 1 0 

 NUR 1119 Đánh giá thể chất 2 0 2 0 

4 SOC 2131 

Modul Sức khoẻ và Nâng cao sức khoẻ 

- Sức khoẻ môi trường 

- Giáo dục sức khoẻ 

3 2 1 0 

5 BIOL 2105 Dinh dưỡng  2 2 0 0 

6 NUR 2220 Tổ chức và Quản lý điều dưỡng  2 2 0 0 

7 NUR 2221 Tâm lý và đạo đức điều dưỡng  2 2 0 0 

8  Modul Nghiên cứu Điều dưỡng  6 4 2 0 

 

MATH 

2003 
Xác suất thống kê 3 2 1 0 

SOC 3308 Nghiên cứu Điều dưỡng 3 2 1 0 

 Kiến thức ngành chuyên ngành Điều dưỡng     

1   PHẦN BẮT BUỘC 57 22 8 27 

1.1   
Modul Điều dưỡng phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ 

sinh   
5 2 1 2 

 
NUR 2222 Điều dưỡng sản phụ khoa 3 2 1 0 

NUR 2223 Thực hành lâm sàng điều dưỡng sản phụ khoa 2 0 0 2 

1.2  Modul Điều dưỡng trẻ em  7 2 1 4 

 
NUR 2224 Điều dưỡng trẻ em 3 2 1 0 

NUR 2225 Thực hành lâm sàng điều dưỡng trẻ em 4 0 0 4 

1.3  
Modul Điều dưỡng người lớn nội khoa- 

ngoại khoa 1  
10 4 2 4 

 

NUR 2226 Điều dưỡng người lớn nội 1 3 2 1 0 

NUR 2230 Điều dưỡng người lớn ngoại 1 3 2 1 0 

NUR 2227 
Thực hành lâm sàng điều dưỡng người lớn nội 

1 
2 0 0 2 

 NUR 2233 
Thực hành lâm sàng điều dưỡng người lớn 

ngoại 1 
2 0 0 2 

1.4 

 
Modul Điều dưỡng người lớn nội khoa- 

ngoại khoa 2  
18 8 2 8 

NUR 2228 Điều dưỡng người lớn nội 2 3 2 1 0 

NUR 2235 Điều dưỡng người lớn ngoại 2 3 2 1 0 

NUR 2229 Thực hành lâm sàng điều dưỡng người lớn nội 2 0 0 2 



TT Mã môn Học phần 
Tín chỉ 

Tổng LT TH LS 

2 

NUR 3211 
Thực hành lâm sàng điều dưỡng người lớn 

ngoại 2 
2 0 0 2 

SOC 2120 
Dịch tễ học và chăm sóc ngừơi bệnh mắc bệnh 

truyền nhiễm 
2 2 0 0 

NUR 3213 Thực hành lâm sàng Điều dưỡng truyền nhiễm 2 0 0 2 

NUR 2316 Điều dưỡng hồi sức cấp cứu 2 2 0 0 

NUR 4202 Thực hành lâm sàng điều dưỡng hồi sức cấp 

cứu 
2 0 0 2 

1.5  Modul Điều dưỡng người lớn nội-ngoại 3  4 0 0 4 

 

NUR 2231 
Thực hành lâm sàng điều dưỡng người lớn nội 

3 
2 0 0 2 

NUR 3212 Thực hành lâm sàng điều dưỡng người lớn 

ngoại 3 
2 0 0 2 

1.6  Modul Điều dưỡng người cao tuổi  2 1 0 1 

 NUR 2232 Điều dưỡng người cao tuổi 2 1 0 1 

1.7  Modul Điều dưỡng tâm thần  2 1 0 1 

 NUR 2234 Điều dưỡng tâm thần 2 1 0 1 

1.8  Modul Điều dưỡng gia đình và cộng đồng  4 2 0 2 

 

NUR 2236 Điều dưỡng gia đình và cộng đồng 2 2 0 0 

NUR 2237 
Thực hành lâm sàng điều dưỡng gia đình cộng 

đồng 
2 0 0 2 

1.9 NUR 3210 Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền  3 1 2 0 

1.10 NUR 4204 Chăm sóc vết thương 2 1 0 1 

2   
PHẦN TỰ CHỌN  (Chọn 1 trong các học 

phần sau) 
2   

 

2.1 NUR 4201 Thực hành lâm sàng Điều dưỡng phòng mổ 2 0 0 2 

2.1 NUR 4202 Cấp cứu thảm hoạ 2 1 1 0 

2.3 NUR 4203 
Chăm sóc sức khoẻ người bệnh ung thư và 

Chăm sóc giảm nhẹ 
2 1 0 1 

2.4 NUR 1119 
Chăm sóc sức khoẻ người bệnh chuyên khoa 

Tai mũi họng 
2 0 2 0 

2.5 NUR 4206 
Chăm sóc sức khoẻ người bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt  
2 1 0 1 



TT Mã môn Học phần 
Tín chỉ 

Tổng LT TH LS 

2.6 NUR 4207 
Chăm sóc sức khoẻ người bệnh chuyên khoa 

Mắt  
2 1 0 1 

2.7 NUR 4208 
Chăm sóc sức khoẻ người bệnh chuyên khoa 

Da Liễu  
2 1 0 1 

3  
Tốt nghiệp (SV thực hiện 1 trong 2 nội 

dung) 
8    

3.1 NUR 4309 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt 

nghiệp 
8 0 0 8 

3.2 NUR 4311 
Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp thực hành 

tay nghề 
8 0 0 8 

 Tổng toàn khoá (Tín chỉ) 138 74 29 35 

 Quy ra tiết, giờ  2070    

 Tỷ lệ %   
53.63

  

21.01

  

25,36 

 



 

 

 

  

 

 

                                                                 

 

 

  

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Giáo 

dục 

Quốc 

phòng 

165 

tiết 

ĐDNL 

ngoại khoa 1 

3(2,1) 

 

 

4. Trình tự đào tạo, mối liên quan giữa các module/học phần ĐIỀU ĐƯỠNG ĐK ( 138 TC KHÔNG TÍNH 3 TC GDTC) 

 

TT Tốt nghiệp 

8 (0,8) 

 

ĐD  cộng đồng 

2(2,0) 

TC&QLĐD 

2 (2,0) 

 

 

THLS ĐD cộng 

đồng 2(0,2) 

 

 

ĐD Tâm thần 

2 (1,1) 

 

 

Tự chọn 

(2 tín chỉ) 

 

 

PHCN-YHCT 

3 (1,2) 

 

 

ĐD chuyên 

khoa 4(2:2) 

Hóa học -  Lý 

sinh 2(2,0) 

 

 

Giải phẫu- 

Sinh lý I 4 (3,1) 

 

Tâm lý-Đạo 

đức 2(2,0) 

GT trong 

THĐD  

2 (1,1) 

Giải phẫu- 

Sinh lý II 2(1,1) 

Phôi thai & Di 

truyền học 2(2,0) 

 

 

Tin học 

3 (1,2) 

 

 

Điều dưỡng cơ 

bản 1  

4(0,4) 

Sinh lý bệnh-Miễn 

dịch 2(2,0) 
 

Hoá sinh 

2(2,0) 

Vi sinh/ 

Ký sinh trùng  

KSNK 3(2,1) 

 

Dược ĐD 

3(2,1) 

 

 

Dinh dưỡng 

2 (2,0) 

 

 

Điều dưỡng cơ 

bản 2 4(0,4) 

 

 
ĐDNL nội khoa 1 

3(2,1) 

 

 
THLS ĐDNL Nội 

khoa  1 

2 (0,2) 

 

 

SK- NCSK 

3(2,1) 

 

THLS ĐD NL 

Ngoại khoa 1 

2(0,2) 

THLS Đ DNL 

ngoại khoa 2 

2 (0,2) 

 

 

ĐDNL nội khoa 

2 

3(2,1) 

 

 

ĐDNL ngoại 

khoa 2 3(2,1) 

 

 

THLS ĐDNL 

Nội khoa 2(0,2) 

 

 

ĐD SẢN PHỤ 

KHOA 

3 (2,1) 

 

 

THLS ĐDSản 

PK 2 (0,2) 

 

DTH-  

Đ DNBTN  

2 (2,0) 

 

 

THLS ĐDNL 

Nội khoa 3 

2(0,2) 

 

 

THLS ĐDNL 

ngoại khoa 3 

2(0,2) 

 

 

THLSĐ DTN   

2(0,2) 

 

 

ĐD NCT 

  2 (1,1) 

 

 

TH LS ĐD trẻ 

em 

4 (0,4) 

 

 

ĐD trẻ em 

3 (2,1) 

 

 

Đ D HSCC 

2(2,0) 

 

THLS Đ D 

HSCC  

2 (0,2) 

 

 

GDTC 1 

1 (0,1) 

 

 

GDTC 2 

2 (0,2) 

 

 

XSTK 

3 (1,2) 

 

 

 NCĐD  

3 (2,1) 

 

 Triết học 

3(3,0) 

 

CNXHKH 

2 (2,0) 

 

 

LSĐCSVN 

2 (2,0) 

 

Kinh tế CT 

2 (2,0) 

 

 

Tư Tưởng 

HCM 2 (2,0) 

 

ANH 2 

4 (4,0) 

 

 

ANH CN 

2 (2,0) 

 

 

ANH 1 

4 (4,0) 

 

 

HKI: 18TC HKIII: 19TC HKV: 17TC  HKVI: 18TC HKVII:17TC HKII: 20TC HKIV: 21TC HKVIII:8TC 


